BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I, KHÓA 07
        (CÁC LỚP LIÊN THÔNG –TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐĂK LĂK)
1. LỚP: 12CDLVKT (CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ TOÁN)
	TT
	MÔN HỌC
	Số tiết
	Số tín chỉ
	Thời gian giảng dạy
	Giáo viên phụ trách
	Điện thoại
	Mail

	1
	GD Q.Phòng – A.Ninh
	30
	1
	3,4,5/11/2017
	Khúc Đình Tân
	0983337637
	

	2
	Giáo dục thể chất 2
	30
	1
	10,11,12/11/2017
	Phạm Vũ Long
	0947548847
	

	3
	Toán cao cấp 1
	30
	2
	17,18,19/11/2017
	Th.S Phạm Ngọc Thịnh
	0935023136
	Học ghép

	4
	Những NLCB CN Mác
	45
	3
	24,25,26/11/2017 và 01,02,03/12/2017
	Bùi Quốc Việt
	01666658690
	Học ghép

	5
	Quản trị học
	30
	2
	15,16,17/12/2017
	GV Trường DH CNTP
	01674390659
	Học ghép

	6
	Toán cao cấp 2
	30
	2
	5,6,7/01/2018
	Th.S Phạm Ngọc Thịnh
	0935023136
	

	7
	Đường lối cách mạng của ĐCS
	45
	3
	13,14/01/2018

Và 19,20,21/01/2018
	Bùi Quốc Việt
	01666658690
	Học ghép

	8
	Anh văn 2
	30
	2
	26,27,28/01/2018
	Th.S Lê Thanh Hùng
	0988131312
	Học ghép

	9
	Kinh tế vĩ mô
	45
	3
	09,10,11/03/2018

Và 16,17,18/03/2018
	Th.S Trần Minh Thiện
	0934951555
	

	
	Thi hết môn
	
	
	Cuối tháng 3/2018
	
	
	

	
	CỘNG
	
	17+2
	
	
	
	


2. LỚP: 12CDLVTH (CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

	TT
	MÔN HỌC
	Số tiết
	Số tín chỉ
	Thời gian giảng dạy
	Giáo viên phụ trách
	Điện thoại
	Mail

	1
	GD Q.Phòng – A.Ninh
	30
	1
	3,4,5/11/2017
	Khúc Đình Tân
	0983337637
	GD Q.Phòng – A.Ninh 3

	2
	Giáo dục thể chất 2
	30
	1
	10,11,12/11/2017
	Phạm Vũ Long
	0947548847
	

	3
	Toán cao cấp A1
	30
	2
	17,18,19/11/2017
	Th.S Phạm Ngọc Thịnh
	0935023136
	Học ghép

	4
	Những NLCB CN Mác
	45
	3
	24,25,26/11/2017 và 01,02,03/12/2017
	Bùi Quốc Việt
	01666658690
	Học ghép

	5
	Toán rời rạc
	30
	2
	15,16,17/12/2017
	Th.S Kiều Mạnh Hùng
	0949195959
	

	6
	Hệ điều hành
	30
	2
	5,6,7/01/2018
	Phạm Tuấn Khiêm
	0906320650
	khiempt@cntp.edu.vn

	7
	Đường lối cách mạng của ĐCS
	45
	3
	13,14/01/2018

Và 19,20,21/01/2018
	Bùi Quốc Việt
	01666658690
	Học ghép

	8
	Anh văn 2
	30
	2
	26,27,28/01/2018
	Th.S Lê Thanh Hùng
	0988131312
	Học ghép

	9
	Lập trình Windows
	45
	3
	09,10,11/03/2018

Và 16,17,18/03/2018
	Bùi Công Danh
	0936598931
	danhbc@cntp.edu.vn

	10
	Thực hành Lập trình Windows
	30
	1
	23,24,25/03/2018
	Bùi Công Danh
	0936598931
	danhbc@cntp.edu.vn

	
	Thi hết môn
	
	
	Cuối tháng 3/2018
	
	
	

	
	CỘNG
	
	18
	
	
	
	


3. LỚP: 07DHLVTH1 (ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH TIN HỌC)

	TT
	MÔN HỌC
	Số tiết
	Số tín chỉ
	Thời gian giảng dạy
	Giáo viên phụ trách
	Điện thoại
	Mail

	1
	Quản trị chất lượng
	30
	2
	17,18,19/11/2017
	TS. Lê Thế Phiệt
	0913.484.099
	

	2
	Vật lý đại cương 2
	30
	2
	24,25,26/11/2017
	Th.S Võ Văn Viên
	0984808480
	

	3
	Phương pháp tính
	30
	2
	01,02,03/12/2017
	Th.S Nguyễn Văn Nam
	0989.433.323
	

	4
	Quản trị học
	30
	2
	15,16,17/12/2017
	GV Trường DH CNTP
	01674390659
	Học ghép

	5
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	30
	2
	5,6,7/01/2018
	GV Trường DH CNTP
	Học ghép
	

	6
	Kỹ thuật lập trình
	30
	2
	13,14/01/2018
	GV Trường DH CNTP
	0919220828
	lnvinh@cntp.edu.vn

	7
	Thực hành kỹ thuật lập trình
	30
	1
	19,20,21/01/2018
	GV Trường DH CNTP
	0919220828
	lnvinh@cntp.edu.vn 

	8
	Toán kỷ thuật
	30
	2
	09,10,11/03/2018
	PGS.TS Nguyễn Thanh Hưng
	0978601101
	

	9
	1 môn nữa chưa có tên
	30
	2
	23,24,25/03/2018
	GV Trường DH CNTP
	
	

	
	Thi hết môn
	
	
	Cuối tháng 3/2018
	
	
	


4. LỚP: 07DHLVKT1 (ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KẾ TOÁN)
	TT
	MÔN HỌC
	Số tiết
	Số tín chỉ
	Thời gian giảng dạy
	Giáo viên phụ trách
	Điện thoại
	Mail

	1
	Kinh tế lượng
	45
	3
	17,18,19/11/2017và 24,25,26/11/2017
	Th.S Nguyễn Văn Nam
	0989.433.323
	Học ghép

	2
	Toán kinh kế
	30
	2
	01,02,03/12/2017
	Th.S Phạm Thị Oanh
	0982.991707
	

	3
	Kế toán HCSN
	30
	2
	15,16,17/12/2017
	GV Trường DH CNTP
	
	

	4
	PPNC khoa học
	30
	2
	5,6,7/01/2018
	GV Trường DH CNTP
	Học ghép
	

	5
	Kế toán ngân hàng 1
	45
	3
	13,14/01/2018 và 19,20,21/01/2018
	GV Trường DH CNTP
	
	

	6
	Thị trường chứng khoán
	30
	2
	26,27,28/01/2018
	GV Trường DH CNTP
	
	

	7
	Luật kinh tế
	30
	2
	09,10,11/03/2018
	Nguyễn Thị Thu Thoa
	
	

	
	Thi hết môn
	
	
	Cuối tháng 3/2018
	
	
	

	
	CỘNG
	
	18
	
	
	
	


5. LỚP: 07DHLVNH1 (ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG)  
	TT
	MÔN HỌC
	Số tiết
	Số tín chỉ
	Thời gian giảng dạy
	Giáo viên phụ trách
	Điện thoại
	Mail

	1
	Kinh tế lượng
	45
	3
	17,18,19/11/2017và 24,25,26/11/2017
	Th.S Nguyễn Văn Nam
	0989.433.323
	Học ghép

	2
	Tâm lý học kinh doanh
	30
	2
	15,16,17/12/2017
	Th.S Lê Thanh Hà
	0987076077
	

	3
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	30
	2
	5,6,7/01/2018
	GV Trường DH CNTP
	Học ghép
	

	4
	Kế toán tài chính 2
	45
	3
	5,6,7/01/2018 và 13,14/01/2018
	GV Trường DH CNTP
	
	

	5
	Thị trường tài chính
	45
	3
	09,10,11/03/2018 và

23,24,25/03/2018
	GV Trường DH CNTP
	
	

	
	Thi hết môn
	
	
	Cuối tháng 3/2018
	
	
	

	
	CỘNG
	
	13
	
	
	
	


Ngày 19  tháng  10  năm  2017
BAN GIÁM HIỆU
                PHÒNG ĐÀO TẠO


         

 NGƯỜI LẬP
